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1. Mối quan hệ giữa xuất bản 
và phát hành xuất bản phẩm
Xuất bản có vai trò quan trọng 

trong việc cung cấp cho xã hội khối lượng 
lớn thông tin, kiến thức trên nhiều lĩnh vực, 
đặc biệt là trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. 
Trong những năm gần đây, hoạt động xuất 
bản đã có bước phát triển nhanh, từng bước 
thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao và đa dạng của người đọc, 
góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, 

phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước trong 
định hướng các vấn đề về hệ tư tưởng, giữ 
vững ổn định chính trị, nâng cao dân trí, phát 
triển văn hóa, kinh tế, xã hội... 

Theo khoản 1, Điều 4 Luật Xuất bản năm 
2012: “Xuất bản  là việc tổ chức, khai thác 
bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và 
phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các 
phương tiện điện tử”.

Nghiên cứu khái niệm xuất bản với tư 
cách là khái niệm của khoa học xuất bản là 
sự khái quát hóa một quá trình hoạt động, 
vừa là hoạt động sáng tạo tinh thần, vừa là 
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hoạt động sáng tạo vật chất. Nội hàm xuất 
bản được tạo thành bởi ba yếu tố: Thứ nhất, 
xuất bản là hoạt động gia công biên tập đối 
với các tác phẩm, làm cho nó phù hợp với 
nhu cầu của độc giả. Thứ hai, xuất bản là 
hoạt động nhân bản hàng loạt tác phẩm đã 
được gia công, làm cho nó có một hình thức 
vật phẩm xác định (vỏ vật chất) để cung cấp 
cho độc giả sử dụng. Thứ ba, xuất bản là 
hoạt động truyền bá rộng rãi các sản phẩm 
xuất bản đã hoàn thành sau quá trình sản xuất, 
nhân bản.

Phát hành xuất bản phẩm là hoạt động 
kinh doanh của nhà xuất bản, đơn vị phát hành, 
xác định nhu cầu tiêu thụ xuất bản phẩm, 
đồng thời là khâu cuối của quy trình xuất 
bản. Mục đích của xuất bản là phát hành xuất 
bản phẩm đến đông đảo bạn đọc. Do đó, bản 
chất của xuất bản là hoạt động truyền bá tri 
thức. Phát hành xuất bản phẩm vừa là khâu 
kết thúc, song cũng vừa là khâu mở đầu của 
xuất bản, bởi nó cung cấp thông tin về nhu 
cầu của xã hội đối với xuất bản phẩm, thực hiện 
trọn vẹn mục đích của xuất bản, tạo động lực 
thúc đẩy hoạt động xuất bản phát triển. 

Trong nền kinh tế thị trường, phát hành là 
khâu không thể thiếu để biến xuất bản phẩm 
thật sự trở thành hàng hóa, là khâu quyết 
định để thực hiện chu kỳ sản xuất và tái sản 
xuất mở rộng xuất bản phẩm. Phát hành 
tạo ra thị trường xuất bản phẩm: có người 
bán, người mua, có hàng hóa luân chuyển, 
có cạnh tranh và hoạt động thương mại. Phát 
hành còn được xem là khâu thực hiện giá trị 
xuất bản phẩm. Toàn bộ lao động của các khâu 
xuất bản đều được kết tinh trong hàng hóa xuất 
bản phẩm: lao động của tác giả và biên tập viên, 

lao động của hoạt động chế bản in, lao động của 
người bán buôn, bán lẻ xuất bản phẩm…; 
khâu phát hành xuất bản phẩm trên thị 
trường đóng vai trò quyết định việc xuất bản 
phẩm có được thực hiện giá trị để tiếp tục 
tồn tại và đầu tư phát triển hay không. Có 
thể nói, khâu phát hành giải quyết đầu ra của 
hàng hóa, kết thúc một chu kỳ sản xuất cho 
một sản phẩm, đồng thời cũng là khâu mở 
đầu cho một chu kỳ sản xuất mới mở rộng 
hơn, hiệu quả hơn. Kinh doanh phát hành có 
thể trực tiếp nâng cao hiệu quả kinh tế, năng 
lực cạnh tranh, uy tín, thương hiệu của nhà 
xuất bản, nhà in, tác giả và biên tập viên. 
Trong thời đại bùng nổ thông tin và xuất bản 
điện tử phát triển mạnh mẽ như hiện nay, 
phát hành qua kênh thương mại điện tử và 
mạng internet đóng vai trò quyết định hiệu quả 
kinh doanh của hoạt động xuất bản hiện đại.  

Quá trình phát hành vừa là quá trình thực 
hiện giá trị xuất bản phẩm, vừa là công việc 
tuyên truyền, phổ biến văn hóa, tạo ra nhiều 
nhu cầu văn hóa mới, từ đó mở rộng thị trường 
xuất bản. Phát hành xuất bản phẩm vừa tuân 
theo quy luật thị trường, vừa có vai trò điều 
tiết thị trường, xây dựng thị trường văn hóa 
lành mạnh theo định hướng phát triển của 
xã hội.
2. Những vấn đề cần nghiên cứu, 
sửa đổi phù hợp tại Luật Xuất bản 2012

Luật Xuất bản được Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII 
thông qua tại Kỳ họp thứ 4, ngày 20/11/2012, 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Qua 
hơn 10 năm thi hành, các quy định của Luật đã 
từng bước đi vào cuộc sống và đạt được nhiều 
kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho 
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hoạt động xuất bản phát triển nhanh, mạnh cả 
về số lượng và chất lượng, góp phần mang lại 
sinh khí mới cho ngành Xuất bản Việt Nam: 
Nhịp độ tăng trưởng của hoạt động xuất bản 
được duy trì với mức tăng bình quân khoảng 
6 - 8%/năm, đưa tỷ lệ xuất bản phẩm bình 
quân đầu người (chưa tính xuất bản phẩm 
nhập khẩu) đạt 4,6 bản/người vào năm 2019 
(tăng 1,35 lần so với năm 2012). Năm 2021, 
khoảng 40% các nhà xuất bản (trừ một số nhà 
xuất bản chuyên ngành hẹp) đạt 200 đầu sách 
trở lên/năm, trong đó có 13 nhà xuất bản đạt 
trên 1.000 đầu sách/năm. Số lượng xuất bản 
phẩm nộp lưu chiểu ngày càng tăng. Cũng 
trong năm 2021, mặc dù chịu tác động của 
đại dịch Covid-19, song ngành Xuất bản vẫn 
xuất bản được gần 40.000 đầu sách, trên 462 
triệu bản sách (chưa bao gồm sách điện tử). 
Chất lượng xuất bản phẩm có chuyển biến 
tích cực. Nội dung và thể loại xuất bản phẩm 
ngày càng phong phú, hấp dẫn, phục vụ đắc 
lực nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu của 
bạn đọc1… Tuy nhiên, bên cạnh những ưu 
điểm, Luật Xuất bản năm 2012 cũng bộc lộ 
những hạn chế, bất cập, nhất là trong lĩnh vực 
xuất bản và phát hành. 

Về lĩnh vực xuất bản
- Điều 17: Tiêu chuẩn các chức danh 

tổng giám đốc (giám đốc) và tổng biên tập 
nhà xuất bản: Tại khoản 3 Điều này quy định: 
“Đối với nhà xuất bản tổ chức và hoạt động 
theo loại hình doanh nghiệp kinh doanh có 
điều kiện do Nhà nước là chủ sở hữu mà có 
chức danh chủ tịch hội đồng thành viên hoặc 
chủ tịch công ty thì chủ tịch hội đồng thành 
viên hoặc chủ tịch công ty phải đồng thời là 
tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản”. 

Điều này mâu thuẫn với quy định về bổ nhiệm 
chức danh chủ tịch công ty, giám đốc công ty 
theo khoản 1, Điều 8, Chương III Nghị định 
số 97/2015/NĐ-CP, ngày 19/10/2015 của 
Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, 
chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ: Người được bổ 
nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng, chủ tịch 
công ty “không được kiêm nhiệm chức danh 
tổng giám đốc, giám đốc tại tập đoàn, tổng 
công ty, công ty mình và các doanh nghiệp 
khác”. Do đó, giữa Luật Xuất bản với các 
quy định có liên quan cần có sự đồng bộ và 
thống nhất.

- Điều 20: Cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ 
hành nghề biên tập. Điểm d, khoản 1, Điều 20 
quy định Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề biên 
tập phải có “Giấy chứng nhận đã hoàn thành 
khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, 
nghiệp vụ biên tập do Bộ Thông tin và Truyền 
thông cấp”. Đề nghị thay cụm từ “Giấy chứng 
nhận” bằng cụm từ “Chứng chỉ bồi dưỡng”; bổ 
sung các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngành Xuất 
bản, chuyên ngành Biên tập, xuất bản được 
cấp Giấy chứng nhận/Chứng chỉ, bảo đảm phù 
hợp, thống nhất chủ thể cấp Giấy chứng nhận/
Chứng chỉ bồi dưỡng như quy định tại điểm a,
khoản 3, Điều 36 Hoạt động phát hành xuất 
bản phẩm: “Người đứng đầu cơ sở phát hành 
phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng 
hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 
về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản 
phẩm cấp”.

Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 
15/9/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương 
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về thực hiện một số điều trong Quy định số 
100-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư 
khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật 
lãnh đạo nhà xuất bản quy định một trong 
các tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh 
đạo nhà xuất bản là phải có Chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất 
bản (khoản 4, Điều 5): Là chứng chỉ được 
cấp bởi cơ sở đào tạo giáo dục đại học công 
lập được phép đào tạo chuyên ngành Xuất 
bản; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của 
cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và 
truyền thông theo quy định.

Thiết nghĩ, trong văn bản quy định của 
Đảng đã công nhận các cơ sở đào tạo giáo 
dục đại học công lập được phép đào tạo 
chuyên ngành Xuất bản được quyền tổ chức 
giảng dạy, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ quản lý nhà nước về xuất bản, thì trong 
văn bản pháp quy của Nhà nước (Luật Xuất 
bản năm 2012) cũng cần công nhận và cho 
phép các cơ sở đào tạo giáo dục đại học công 
lập đào tạo chuyên ngành xuất bản được cấp 
Giấy chứng nhận/Chứng chỉ đã hoàn thành 
khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, 
nghiệp vụ biên tập, nhằm bảo đảm sự thống 
nhất trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản 
lý của Nhà nước về hoạt động xuất bản ở 
Việt Nam. 

- Điều 22: Đăng ký xuất bản và xác nhận 
đăng ký xuất bản. Theo quy định tại Điều 22, 
nhà xuất bản thực hiện việc đăng ký kế hoạch 
xuất bản trực tiếp với Bộ Thông tin và 
Truyền thông mà không có sự tham gia của 
cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. 
Điều này khiến Sở Thông tin và Truyền thông 

không đánh giá chính xác tình hình hoạt động 
của các nhà xuất bản trên địa bàn cũng như 
nhà xuất bản thuộc địa phương mình quản lý.  

Khoản 2, Điều 22 Luật Xuất bản năm 2012 
quy định trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được đăng ký xuất bản của nhà 
xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ 
có xác nhận đăng ký xuất bản bằng văn bản. 
Điều này tạo áp lực về thời gian đối với các 
nhà xuất bản trong triển khai thực hiện các 
bước tiếp sau, nhất là đối với các xuất bản 
phẩm điện tử. Do đó, cần rút ngắn thời gian 
đăng ký xuất bản và xuất bản điện tử từ 
7 ngày xuống còn 3 ngày làm việc... Đối với 
các xuất bản phẩm điện tử đã được Bộ Thông 
tin và Truyền thông xác nhận có điều chỉnh 
tên tác giả, người biên soạn..., các nhà xuất 
bản không phải thực hiện việc đăng ký lại, 
mà chỉ cần có văn bản báo cáo về nội dung 
thay đổi trong giấy đăng ký xuất bản, không 
phải đăng ký đề tài mới.

Đối với trường hợp đăng ký lại và chờ cấp 
giấy phép mới đối với cuốn sách được tái 
bản trong cùng một năm, cần có sự linh hoạt 
trong quy định về thời gian xác nhận đăng 
ký xuất bản và cấp giấy phép xuất bản để các 
đơn vị xuất bản rút ngắn thời gian chờ đợi, 
tranh thủ cơ hội và thời gian phát hành sách 
ra thị trường.

Bên cạnh đó, có thể áp dụng hình thức 
trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực xuất bản, trong đó cho phép kê khai 
và tra cứu thông tin xác nhận đăng ký xuất 
bản trực tuyến, nộp và xác nhận tờ khai lưu 
chiểu kết nối liên thông để rút ngắn thời gian 
giải quyết và giảm nhân sự thực hiện; đồng 
thời, tạo điều kiện cho các cơ sở in tra cứu lại 
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thông tin và kiểm tra chéo với tài liệu khách 
hàng đặt in cung cấp.

- Điều 23: Liên kết trong hoạt động xuất 
bản. Tại khoản 1, Điều 23 đề nghị bổ sung  
quy định cho phép các nhà xuất bản chưa 
được cấp giấy Xác nhận đăng ký hoạt động 
xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử có 
thể liên kết với các nhà xuất bản đã được cấp 
giấy Xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản/
phát hành xuất bản phẩm điện tử để thực hiện 
việc xuất bản điện tử. 

- Điều 27: Thông tin ghi trên xuất bản 
phẩm. Điểm b, khoản 1, Điều 27 quy định 
trên xuất bản phẩm dưới dạng sách phải ghi 
thông tin tên và địa chỉ của tổ chức, họ tên cá 
nhân liên kết xuất bản (nếu có); khoản 4 quy 
định tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản 
quyết định vị trí ghi các thông tin quy định tại 
điểm b, khoản 1 Điều này trên xuất bản phẩm, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này.

Song, trên thực tế, các nhà xuất bản đều để 
logo của đối tác liên kết ở bìa 1 của cuốn sách 
nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với đối tác 
liên kết. Vì vậy, đề nghị bổ sung thêm quy 
định này trong điểm b, khoản 1, Điều 27. 

- Điều 28: Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu 
và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia 
Việt Nam. Hiện nay, việc nộp lưu chiểu xuất 
bản phẩm là tài liệu không kinh doanh do Sở 
Thông tin và Truyền thông cấp phép bộc lộ 
vướng mắc, trong đó có việc phần lớn các cơ 
quan, tổ chức sau khi được cấp phép xuất bản 
không nộp lưu chiểu đúng hạn, thậm chí có 
trường hợp không nộp lưu chiểu. 

- Điều 30: Quy định về quảng cáo trên 
xuất bản phẩm: Cần có quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành cụ thể về hoạt động 
quảng cáo trên xuất bản phẩm điện tử trên 
môi trường internet.

Về lĩnh vực phát hành
- Điều 36: Hoạt động phát hành xuất bản 

phẩm. Điểm c, khoản 3, Điều 36 quy định 
điều kiện hoạt động đối với cơ sở phát hành 
là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 
là “có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm”. 
Tuy nhiên, điều này không phù hợp với hoạt 
động phát hành xuất bản phẩm thông qua môi 
trường internet. Hiện nay, thương mại điện 
tử trong xuất bản đang phát triển mạnh mẽ, 
doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh 
xuất bản phẩm chủ yếu thuê gian hàng trên 
các trang web để kinh doanh mà không cần 
phải thuê địa điểm.

- Điều 37: Đăng ký hoạt động phát hành 
xuất bản phẩm. Cần quy định cụ thể và bổ 
sung điều kiện cấp lại Giấy xác nhận đăng 
ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm trong 
trường hợp bị hỏng/mất. Vì ngoài các trường 
hợp phải cấp lại theo quy định khi có sự thay 
đổi về loại hình công ty, người đứng đầu, địa 
chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, thì với 
các trường hợp còn lại, cơ sở phát hành chỉ 
cần gửi văn bản tới cơ quan quản lý. Song, 
trên thực tế, nhiều doanh nghiệp thay đổi 
toàn bộ thông tin cùng một lúc nhưng chỉ 
được giữ lại mã số thuế, mà không được đề 
nghị cấp lại bản chính Giấy xác nhận đăng 
ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với 
các thông tin thay đổi, dẫn đến gặp nhiều khó 
khăn trong quá trình giao dịch, kinh doanh.

- Điều 41: Cấp giấy phép nhập khẩu 
xuất bản phẩm không kinh doanh. Điểm a, 
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khoản 6, Điều 41 quy định: “Cơ quan cấp 
giấy phép nhập khẩu thành lập hội đồng thẩm 
định đối với từng xuất bản phẩm trong thời 
hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được xuất bản 
phẩm nhập khẩu để thẩm định”. Tuy nhiên, 
trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xuất 
bản, đơn vị quản lý nhà nước chưa quy định 
cụ thể về chi phí thẩm định nội dung, đơn 
vị thực hiện chi trả tiền thẩm định nội dung 
cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý, 
đơn vị nhập khẩu xuất bản phẩm trong 
vấn đề này.

- Điều 45 Luật Xuất bản năm 2012 
và các quy định tại Điều 17 Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP được sửa đổi bằng Nghị định 
số 150/2018/NĐ-CP: Về điều kiện xuất bản 
và phát hành xuất bản phẩm điện tử. Hiện 
nay, điều kiện xuất bản và phát hành xuất 
bản phẩm điện tử chưa có sự tách bạch rõ 
ràng; các quy định về điều kiện công nghệ 
và kỹ thuật vô hình trung gây khó khăn, hạn 
chế sự tham gia của các nhà xuất bản, cơ sở 
phát hành xuất bản phẩm. Theo quy định hiện 
hành, điều kiện hoạt động xuất bản và phát 
hành xuất bản phẩm điện tử như nhau là chưa 
phù hợp, bởi việc phát hành xuất bản phẩm 
điện tử cần đáp ứng các điều kiện về công 
nghệ, kỹ thuật cao hơn rất nhiều so với phát 
hành xuất bản phẩm in truyền thống: phải 
thỏa mãn các giải pháp chống xâm nhập, bảo 
mật để bảo vệ quyền tác giả, quyền sử dụng 
của người tiêu dùng, đặc biệt là đáp ứng yêu 
cầu thu hồi, bóc gỡ xuất bản phẩm khi có 
vi phạm. Trên thực tế, để bảo đảm các điều 
kiện đăng ký hoạt động xuất bản điện tử, cần 
phải có sự đầu tư lớn về chi phí, điều này 
khiến các nhà xuất bản gặp nhiều khó khăn, 

thậm chí không thể triển khai vì khó có khả 
năng thu hồi vốn. Bên cạnh đó, còn thiếu các 
quy định về liên kết trong xuất bản và phát 
hành xuất bản phẩm điện tử; ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo trong việc kiểm tra nội dung xuất bản 
phẩm điện tử nộp lưu chiểu. 

Do đó, cần quy định cụ thể những điều 
kiện tối thiểu, cần thiết để bảo đảm quản lý 
về nội dung xuất bản phẩm điện tử; những 
điều kiện về công nghệ, kỹ thuật chỉ nên 
mang tính khuyến nghị. Theo đó, cần quy định 
tách bạch giữa điều kiện xuất bản điện tử với 
điều kiện phát hành xuất bản phẩm điện tử; 
đồng thời, quy định biện pháp quản lý đối với 
từng loại hình xuất bản, phát hành xuất bản 
phẩm điện tử, bảo đảm quản lý về nội dung 
và chống vi phạm bản quyền.

Ngoài ra, cần bổ sung Chương V của Luật 
Xuất bản về xuất bản, phát hành xuất bản 
phẩm điện tử theo hướng phù hợp với thực 
tiễn, thúc đẩy phát triển xuất bản điện tử, 
song phải quản lý được nội dung và chống 
vi phạm bản quyền; đồng thời, quy định biện 
pháp quản lý đối với từng loại hình xuất bản, 
phát hành xuất bản phẩm điện tử.

- Điều 48: Nộp lưu chiểu xuất bản phẩm 
điện tử và nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam. 
Cần có quy định cụ thể về sử dụng chữ ký số 
trong việc nộp tờ khai và xác nhận lưu chiểu 
điện tử; quy định phù hợp về nộp xuất bản 
phẩm điện tử lưu chiểu cho Thư viện Quốc gia 
Việt Nam. ◈
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